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Câu 1 (1.5 điểm). Cho hai hàm số f(x) = x2 + 1, g(x) = sinx.

a) Tính đạo hàm của hàm số hợp (g ◦ f)(x).

b) Xét sự tồn tại của hàm ngược f−1 của f trên R. Nếu có, hãy tìm f−1. Nếu không thì hãy
tìm một miền xác định khác rỗng của f để nó có hàm ngược, tìm f−1 tương ứng miền xác
định đó.

Câu 2 (2.0 điểm). Cho hàm số f(x) xác định bởi

f(x) =


sin(mx)

x
, nếu x ̸= 0

2−m2, nếu x = 0,

trong đó m ∈ R là tham số.

a) Tìm các giá trị của m để hàm số f liên tục tại x = 0.

b) Với m = 1, xét tính khả vi của hàm số f tại x = 0. Tính f ′(0) nếu tồn tại.

Câu 3 (1.0 điểm). Trong một thí nghiệm đo chuyển động thẳng, vận tốc tức thời của một xe
tại thời điểm t được mô tả bởi hàm v(t) như sau:

v(t) =
1

10
(t3 − 12t2 + 45t), (0 ≤ t ≤ 10)

trong đó t tính bằng giây và v tính bằng mét/giây. Hãy xác định các khoảng thời gian trên
[0, 10] mà tốc độ của xe nhanh dần và chậm dần.

Câu 4 (1.5 điểm). Một bồn chứa nước hình trụ đặt thẳng đứng có bán kính đáy r = 0.6m
và chiều cao H = 2m. Gọi V (t) và h(t) lần lượt là thể tích nước trong bồn và chiều cao mực
nước tại thời điểm t (phút). Nước được bơm vào bồn với tốc độ không đổi

dV

dt
= 0,18 m3/phút.

Giả sử bồn không rò rỉ và trong thời gian xét nước chưa tràn ra ngoài.

a) Cho biết công thức thể tích ống trụ có chiều cao h và bán tính đáy r là V = πr2h. Tính
tốc độ dâng mực nước h′(t).

b) Nếu ban đầu bồn rỗng (h(0) = 0), xác định thời gian để bồn đầy.

Câu 5 (1.0 điểm). Cho hàm số f : R → R liên tục và thỏa mãn

f(x) + f(−x) = cos 2x, ∀x ∈ R.

Tính I =

∫ π/6

−π/6

f(x) dx.
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Câu 6 (1.5 điểm). Có một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của
tấm nhôm bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh x (cm), rồi gấp các mép lên để
tạo thành một hộp không nắp. Xác định x để thể tích của hộp là lớn nhất.

12 cm

x

x

Câu 7 (1.5 điểm). Một giếng dầu khai thác được 100 thùng dầu thô mỗi ngày và sẽ cạn kiệt
sau 2 năm (731 ngày). Ước tính rằng sau t ngày kể từ thời điểm hiện tại, giá dầu thô là

p(t) = 100 + 0.3
√
t (đô la mỗi thùng).

Nếu dầu được bán ngay khi vừa được khai thác từ lòng đất và gọi R(t) là tổng doanh thu thu
được cho đến thời điểm t (ngày). Khi đó, tốc độ thay đổi của doanh thu là

dR

dt
= 100

(
100 + 0.3

√
t
)
.

Hãy xác định tổng doanh thu của giếng dầu này (cho đến khi cạn).

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (Về kiến thức) Nội dung KT

CLO1: Giải thích được các khái niệm về hàm số, hàm ngược, hàm siêu
việt, về giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân và tích phân

Câu 1, 2

CLO2: Tính được các giới hạn, đạo hàm, vi phân của một hàm số, tính
tích phân cơ bản

Câu 2, 3, 4, 5, 6,
7

CLO3: Xây dựng được mô hình toán học sử dụng đạo hàm để giải quyết
các yêu cầu về tốc độ thay đổi và tối ưu trong đời sống, vật lý và kỹ
thuật

Câu 3, 4, 6, 7

CLO4: Giải được phương trình vi phân tách biến Câu 7

TP.HCM, ngày 1 tháng 1 năm 2026
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